
        TRƯỜNG THCS KHE SANH                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                                           

                                                                   Khe Sanh, ngày 29 tháng 11 năm 2017 
 

DANH SÁCH 

Giáo viên tham gia ôn luyện bồi dưỡng các đội tuyển Học sinh Giỏi văn hoá 

Năm học 2017-2018 
  

1-Các môn văn hoá dự thi cấp Tỉnh:  Ôn từ tháng 12/2017 đến 12/3/2018 
 

TT Môn Họ và tên Ghi chú 

1 Toán Nguyễn Đức Bảo  

2 Vật lí Nguyễn Thị Thu Hà  

3 Sinh học Võ Thị Mỹ Dung  

4 Tin học Nguyễn Thị Hồng Luyến  

  5 GDCD Nguyễn Thị Ngọc Bích  

  6 Tiếng Anh Võ Chiến Thuật  

                         (Danh sách trên có 06 giáo viên)  

2- Các đội tuyển HSGVH (9 môn lớp 8+Tin học lớp 7):Ôn từ tháng 12/2017 tháng 8/2018. 

TT Môn Họ và tên TT Môn Họ và tên 

1 Toán 1- Nguyễn Đức Bảo 7 Tin học 7-Nguyễn Thị Hồng Luyến 

2 Tiếng Anh 2-Trần Thị Thanh Thuỷ 
8 Sinh học 

8- Võ  Thị Mỹ Dung 

3 Ngữ văn 3-Nguyễn Thị Hoài Thương 9- Nguyễn Thị Hà 

4 Hoá học 4- Lê Văn Hoàng 
9 Vật lí 

10- Nguyễn Thị Thu Hà 

5 Địa lí 5- Nguyễn Thị Nhàn 11- Bùi Văn Khánh 

  6 GDCD 6-Nguyễn Thị Ngọc Bích 10 Lịch sử 
12- Nguyễn Phong 

13- Dương Hoá 

                          (Danh sách trên có 13 giáo viên)  

3- Các môn ôn luyện lớp 6,7 tạo nguồn (03 môn lớp 6; 04 môn lớp 7): 

     Ôn từ đầu học kì II năm học 2017-2018 đến tháng 8/2018 

TT Môn Họ và tên Ghi chú 

1 Toán 1- Ngô Thiện Chính Toán 6 

2-Trần Thị Mai Hoa Toán 7 

3 Ngữ văn 3- Đào Thị Dung Ngữ văn 6 

4- Trần Thị Thuý Ngữ văn 6 

5- Lê Thiên Lý Ngữ  văn 7 

4 Tiếng Anh 6- Võ Chiến Thuật Tiếng Anh 6 

7- Phan Thị Anh Đào Tiếng Anh 7 

5 Vật lí 8- Trần Thị Lệ Chi Vật lí 7 

                                  (Danh sách trên có 08 giáo viên)  

      * Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG 
    - PHT,TTCM (chỉ đạo) 

    - GVBD (theo dõi) 

    - GVCN (p/hợp) 

    - Lưu KĐCL,VT  

 

 

                                                                                                 Trần Văn Hoàng 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thời gian dạy: 

- Từ 05/12/2017 đến 25/5/2018.  

- Mỗi tuần dạy 1 buổi, mỗi buổi dạy 04 tiết 

- Tổng số buổi và tiết dạy/năm học/môn: 24 buổi x 4 tiết = 96 tiết 

- GV dạy đăng kí buổi dạy/tuần; không tự ý thay đổi buổi dạy. 

2.3. Phòng học:  

- Phòng học cố định: 06 phòng 

+ Phòng trực thiết bị: 02 phòng 

+ Phòng Hội trường: 01 phòng 

+ Phòng Đoàn:          01 phòng 

+ Phòng Thư viện:     02 phòng 

- Phòng học linh độn: 04 phòng 

+ Phòng tiếng Anh:     01 phòng 

+ Các phòng Bộ môn: 04 phòng 

* Nhà trường sẽ bố trí phòng học cụ thể sau khi GV đăng kí buổi dạy. 

2.4. Kinh phí:  

Do phụ huynh đóng góp (Đơn đăng kí học) 

     2.5.Một số quy định và yêu cầu đối với công tác dạy ôn luyện, bồi dưỡng: 
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II- Ý kiến phát biểu: 
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III- Kết luận: 
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- Kết thúc vào lúc…… giờ……. phút cùng ngày. 

 

                                        CHỦ TRÌ                                        THƯ KÍ 

 

 

 
        TRƯỜNG THCS KHE SANH                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                                       

     

BIÊN BẢN 

Hội ý về việc ôn luyện bồi dưỡng các đội tuyển HSGVH lớp 8 

Năm học 2017-2018 



  

- Thời gian: Vào lúc …….giờ………. phút ngày……/11/2017 

- Địa điểm: Tại Phòng Truyền thống của Trường 

- Thành phần: 

+ Ban Giám hiệu: Có mặt………../03 CBQL 

+ Tổ CM: Có……../07TTCM. Vắng:………TTCM (…………………………..…) 

 * Chủ trì: Đ/c Lê Thị Tám- Phó Hiệu trưởng 

- NỘI DUNG: 

I- Thông tin về tuyển chọn và ôn luyện (chủ trì trình bày) 

1- Thông báo kết quả thi tuyển HSGVH 09 môn lớp 8  

  1.1.  Số lượng tham gia thi tuyển và kết quả tuyển chọn: 
 

TT Môn 

Ngày 

thi 

tuyển 

Số lượng 

dự thi 

SL 

tuyển 

chọn 

8A 8B 8C 8D 8E 8G 

1 Toán 15/11 14 07 03   01 03  

2 Tiếng Anh 17/11 17 07 03 01 02  01  

3 Ngữ văn 21/11 21 07 03  01 01 02  

4 Vật lí 22/11 09 06 02 01   03  

5 Hoá học 23/11 27 07 03  02 01 01  

6 Sinh học 24/11 11 07 02 01 01  03  

7 GDCD 27/11 18 07 01 02 03   01 

8 Lịch sử 28/11 19 07 03   02  02 

9 Địa lí 29/11  07       

                  Cộng 136 lượt 55 20 05 09 05 13 03 
  

   1.2. Thành lập đội tuyển ôn luyện bồi dưỡng HSG 10 môn văn hoá: 

                    (Có danh sách các đội tuyển kèm theo) 

         2- Thông qua dự thảo kế hoạch ôn luyện bồi dưỡng các đội tuyển HSGVH lớp 

8 ,riêng môn Tin học –lớp 7 (chủ trì trình bày) 

        2.1. Người dạy: 

TT Môn Họ và tên TT Môn Họ và tên 

1 Toán 1- Nguyễn Đức Bảo 7 Tin học 7-Nguyễn Thị Hồng Luyến 

2 Tiếng Anh 2-Trần Thị Thanh Thuỷ 
8 Sinh học 

8- Võ  Thị Mỹ Dung 

3 Ngữ văn 3-Nguyễn Thị Hoài Thương 9- Nguyễn Thị Hà 

4 Hoá học 4- Lê Văn Hoàng 
9 Vật lí 

10- Nguyễn Thị Thu Hà 

5 Địa lí 5- Nguyễn Thị Nhàn 11- Bùi Văn Khánh 

  6 GDCD 6-Nguyễn Thị Ngọc Bích 10 Lịch sử 
12- Nguyễn Phong 

13- Dương Hoá 

 

2.2. Thời gian dạy: 

- Từ 05/12/2017 đến 25/5/2018.  

- Mỗi tuần dạy 1 buổi, mỗi buổi dạy 04 tiết 

- Tổng số buổi và tiết dạy/năm học/môn: 24 buổi x 4 tiết = 96 tiết 

- GV dạy đăng kí buổi dạy/tuần; không tự ý thay đổi buổi dạy. 

2.3. Phòng học:  

- Phòng học cố định: 06 phòng 



+ Phòng trực thiết bị: 02 phòng 

+ Phòng Hội trường: 01 phòng 

+ Phòng Đoàn:          01 phòng 

+ Phòng Thư viện:     02 phòng 

- Phòng học linh độn: 04 phòng 

+ Phòng tiếng Anh:     01 phòng 

+ Các phòng Bộ môn: 04 phòng 

* Nhà trường sẽ bố trí phòng học cụ thể sau khi GV đăng kí buổi dạy. 

2.4. Kinh phí:  

Do phụ huynh đóng góp (Đơn đăng kí học) 

     2.5.Một số quy định và yêu cầu đối với công tác dạy ôn luyện, bồi dưỡng: 
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II- Ý kiến phát biểu: 
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III- Kết luận: 
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- Kết thúc vào lúc…… giờ……. phút cùng ngày. 

 

                                        CHỦ TRÌ                                        THƯ KÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I- Số lượng tham gia thi tuyển và kết quả tuyển chọn: 

TT Môn 

Ngày 

thi 

tuyển 

Số lượng 

dự thi 

SL 

tuyển 

chọn 

8A 8B 8C 8D 8E 8G 

1 Toán 15/11 14 07 03   01 03  

2 Tiếng 

Anh 

17/11 17 07 03 01 02  01  

3 Ngữ văn 21/11 21 07 03  01 01 02  

4 Vật lí 22/11 09 06 02 01   03  



5 Hoá học 23/11 27 07 03  02 01 01  

6 Sinh học 24/11 11 07 02 01 01  03  

7 GDCD 27/11 18 07 01 02 03   01 

8 Lịch sử 28/11 19 07 03   02  02 

9 Địa lí 29/11         

 136 lượt 55 20 05 09 05 13 03 
 

II- Danh sách tuyển chọn: 

1-Môn Toán: Gồm 07 học sinh/14HS dự tuyển ngày 15/11/2017 

TT                 Họ và tên Lớp                   Ghi chú 

1 Nguyễn Trí Hoàng Phú 8D  

2 Lê Trần Khánh Toàn 8E  

3 Lê Bá  Hiếu 8A  

4 Trần Diệu Hương 8A  

5 Ngô Hoàng Ngọc Mai 8A  

6 Phan Khắc Trường 8E  

7 Hoàng Vũ Quốc Đức 8E  

 

   2-Môn Tiếng Anh: Gồm 07 học sinh/16 HS dự tuyển ngày 17/11/2017 

TT                 Họ và tên Lớp             Ghi chú 

1 Đoàn Thục Quyên       8A  

2 Triệu Ly 8A  

3 Đinh Bảo Hoàng 8C  

4 Lê  Hoàng 8C  

5 Trương Khánh Vân 8A  

6 Biền Văn Vũ Hoàn 8B  

7 Nguyễn Xuân Ny 8E  

 

         3-Môn Ngữ văn: Gồm 07 học sinh/21 HS dự tuyển ngày 21/11/2017 

T T                 Họ và tên Lớp                   Ghi chú 

1 Nguyễn Mẫn Nghi 8A  

2 Đinh Thị Kim Ngân 8E  

3 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 8A  

4 Nguyễn Thị Hoài Thương 8E  

5 Hoàng Như Quỳnh 8A  

6 Lê Ngọc Phương Uyên 8C  

7 Thái Lê Phương Thảo 8D  

 

     4-Môn Vật lí: Gồm 06 học sinh/09 HS dự tuyển ngày 22/11/2017 

TT                 Họ và tên Lớp               Ghi chú 

1 Hoà ng Trọng Quảng 8A  

2 Phan Châu Anh 8E  

 3 Nguyễn Hữu Thiên Trường 8B  



4 Hoàng Văn Chuẩn 8E  

5 Lê Thị Thảo Linh 8E  

6 Nguyễn Đức  Mạnh 8A  

5-Môn Hóa học: Gồm  học sinh 07/ 21HS dự tuyển ngày 23/11/2017 

TT                 Họ và tên Lớp              Ghi chú 

1 Đinh Hoàng Việt Hà 8A  

2 Trần Tân Đông Dương 8D  

3 Trần Nguyễn Ngoc Bảo 8A  

4 Hoàng Đức Mạnh 8C  

5 Hoàng Thị Như Ý 8A  

6 Lê Đức Cường 8C  

7 Nguyễn Văn Phong 8E  

6-Môn Sinh học: Gồm  học sinh 07/ 11HS dự tuyển ngày 24/11/2017 

TT                 Họ và tên Lớp                   Ghi chú 

1 Hoàng Dương Thảo Hà 8A  

2 Võ Văn  Khánh 8C  

3 Nguyễn Minh Tấn Hải 8B  

4 Lê Đức Lượng 8E  

5 Nguyễn Thanh Thịnh 8E  

6 Trần Ngoc Huyền Trâm 8E  

7 Nguyễn Đoàn Bích Việt 8A  

7-Môn GDCD: Gồm học sinh 07/ 18 HS dự tuyển ngày 27/11/2017 

TT                 Họ và tên      Lớp                   Ghi chú 

1 Phan Thị Mỹ Linh 8C  

2 Trần Thị Thu Hiền 8C  

3 Đoàn Thị Thơm 8C  

4 Lê Thị Thuỳ Tranh 8B  

5 Hồ Thị Trà Ny 8G  

6 Lê Trần Cẩm Nhung 8B  

7 Hồ Tiểu Quyên 8A  

 

8-Môn Lịch sử: Gồm 07/19 HS dự tuyển ngày 28/11/2017 

TT                 Họ và tên Lớp                   Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Diệu Linh 8D  

2 Đinh Hoàng Đức 8A  

3 Trương Minh Vũ 8A  

4 Lê Thị Thảo Nhi 8G  

5 Vũ Khánh Dũng 8A  

6 Hồ Thị Trà My       8G  

7 Hồ Thị Hải Ny 8D  
 

 

9-Môn Địa lí: Gồm 07/ HS dự tuyển ngày 29/11/2017 



TT                 Họ và tên Lớp                   Ghi chú 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

    10-Môn Tin học (không thi tuyên): Gồm 16 

TT                 Họ và tên Lớp                   Ghi chú 

1 Đào Duy Vinh 7G  

2 Hoàng Kim Thịnh 7G  

3 Trịnh Đặng Trường Giang 7G  

4 Cái Kim Lộc 7G  

5 Phạm Thị Hoài Thương 7D  

6 Nguyễn Công Hữu Trung 7D  

7 Ngô Thanh  Tuyền 7D  

8 Bùi Trọng Trung 7D  

9 Hồ Tiến Thoảng 7D  

10 Trần Nhật Sinh 7C  

11 Trần Nguyễn Anh Đức 7A  

12 Trần Xuân Hương 7A  

13 Nguyễn Thị Trà My 7B  

14 Trần Bảo Nam 7B  

15 Nguyễn Hoàng Tuấn 7B  

16 Lê Tất Thái 7B  

 

            

                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


